
TRƯỜNG MẦM NON THUỶ TRIỀU
TỔ MÃU GIÁO 4T

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 9 KHỐI 4T . NĂM HỌC 2025- 2026

STT Thời gian thực
hiện

Lĩnh vực phát triển

Ghi chú
Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

TCKNXHKhám phá Toán Thơ Truyện Tạo hình Âm nhạc

4A1

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu

Trường mầm
non của bé

Thơ: Em
cũng là cô

giáo

Nặn vòng
tặng bạn

Dạy hát: Cả
tuần đều ngoan

Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25) Ném xa Số 2

(Tiết 1)
Truyện: Gà tơ

đi học

Dạy hát: Lớp
chúng ta đoàn

kết
Bạn của bé

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25) bằng 1 tay Số 2

(Tiết 2) Thơ: Tình
bạn

Truyện: Sự
tích tết trung

thu
Vẽ bóng

4A2

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu

Trường mầm
non của bé

Số 2
 (Tiết 1) Thơ: Cô dạy

Dạy hát:       Cả
tuần đều ngoan

Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25)

Ném xa bằng 1
tay

Số 2
 (Tiết 2)

Truyện:Gà tơ
đi học

Dạy hát: Lớp
chúng ta đoàn

kết
Bạn của bé

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25)

Bò chui qua
ống dài

1,2x0,6m

Thơ: Tình
bạn

Truyện: Đôi
bạn tốt

Nặn vòng
tặng bạn

VĐ: Tìm bạn
thân
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4A3

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu  Số 2

 (Tiết 1)

Thơ: Em
cũng là cô

giáo

Vẽ:Chùm
bóng bay.

Dạy hát:       Vui
đến trường

Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25)

Bò chi qua ống
dài 1,2x 0,6m

Số 2
 (Tiết 2)

Truyện:Gà tơ
đi học Nặn: Đồ chơi

Dạy hát:Trường
mẫu giáo yêu

thương

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25)

Ném xa bằng 1
tay

Khám phá
nguyên liệu

làm vòng đeo
tay(5E)

Thơ: Bạn
Mới

Truyện:Đôi
bạn tốt

Thiết kế:
Vòng tặng
bạn (EDP)

4A4

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu Lớp học của bé Số 2 (Tiết 1) Truyện: Gà tơ

đi học
Dạy hát: Vui
đến trường

Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25)

Ném xa bằng 1
tay Số 2 (Tiết 2) Thơ: Tình

bạn
VĐ: VTTN Tìm

bạn thân

Sel: Chia
sẻ và

nhượng
nhịn

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25)

Bò chui qua
ống dài

1,2x0,6m

Trường mầm
non của bé

Thơ: Mèo
con đi học

Vẽ; Trường
mầm non

Dạy hát:
Trường chúng
cháu là trường

mầm non

4A5

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu  Số 2

 (Tiết 1)

Thơ: Em
cũng là cô

giáo

Vẽ: Trường
mầm non

Dạy hát:
Trường chúng
cháu là trường

mầm non
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4A5 Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25)

Bò chi qua ống
dài 1,2x 0,6m

Khám phá
nguyên liệu

làm hộp đựng
bút

Truyện: Gà tơ
đi học

Chế tạo: Hộp
đựng bút

Dạy hát: Cháu
đi mẫu giáo

Dự án
chế tạo hộp

đựng bút

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25)

Ném xa bằng 1
tay

Số 2
 (Tiết 2)

Truyện: Đôi
bạn tốt

VĐ: VTTN
Vui đến trường Bạn của bé

4A6

Tuần 1(Từ 08 -
12/9/25)

Chuyền bóng
qua đầu

Trường mầm
non của bé Truyện: Đôi

bạn tốt

Vẽ bóng
tặng bạn

Dạy VTTN
tìm bạn thân

Tuần 2( Từ 15 -
19/09/25)

Bò chui qua
ống dài

1,2x0,6m

Lớp học của
bé

Mèo con và
quyển sách

Vẽ vòng
tặng bạn

Dạy hát :
Trường chúng
cháu là trường

mầm non

Tuần 3(Từ 22/09
- 26/09/25)

Ném xa bằng
1 tay Số 2 tiết 1 Tình bạn

Dạy hát: Lớp
chúng mình

đoàn kết

Bạn của
bé

Hoà Bình, ngày 8 tháng 9 năm 2025

TM. BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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TM. BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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TRƯỜNG MẦM NON THUỶ TRIỀU
TỔ MÃU GIÁO 4T

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 1 KHỐI 4T . NĂM HỌC 2025- 2026

STT Thời gian
thực hiện

Lĩnh vực phát triển

Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

TCKNXHKhám phá Toán Thơ Truyện Tạo hình Âm nhạc

4A1

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Bò bằng bàn
tay bàn chân
giữa 2 đường

kẻ rộng 40 Cm,
dài 3 -

4m

KP: Nguyên
liệu làm
thuyền

Cô dạy con EDP: Chế
tạo thuyền

Dạy hát: Em đi
chơi thuyền

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Ném trúng
đích nằm

ngang cách
xa 2m

Xe đạp Truyện: Qua
đường Cắt dán ô tô

tải

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Bật nhảy từ
trên cao
xuống

Số 4 (tiết 3) Tiếng còi tàu Cắt dán tàu
hỏa

Nghe hát:
Anh phi công ơi

Tuần 4(Từ
12/01-

>16/01/26)

Đèn
giao thông

Truyện: Thỏ
con đi học

Cắt dán biển
báo giao

thông

Dạy hát: Em đi
qua ngã tư
đường phố

Bé với luật
giao thông

4A2

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Bò bằng bàn
tay bàn chân
giữa 2 đường

kẻ rộng 40 Cm,
dài 3 - 4m

KP: Nguyên
liệu làm
thuyền

Cô dạy con EDP: Chế tạo
thuyền

 Dạy hát: Em đi
chơi thuyền
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4A2

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Ném trúng
đích nằm

ngang cách xa
2m

Xe đạp Truyện: Qua
đường

Cắt dán ô tô
tải

Dạy hát: Bạn ơi
có biết

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Bật nhảy từ
trên cao xuống Số 4 (tiết 3) Tiếng còi tàu Cắt dán tàu

hỏa
Nghe hát: Anh

phi công ơi

Tuần 4(Từ
12/01-

>16/01/26)

Bó hoa tặng
cô

Truyện: Thỏ
con đi học

Cắt dán  biển
báo giao

thông

Dạy hát: Em đi
qua ngã tư
đường phố

Bé với luật
giao thông

4A3

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Ném trúng
đích nằm
ngang cách xa
2m

Xe đạp Số 4 (tiết 3) Dán ô tô tải Dạy hát: Đi xe
đạp

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Bò bằng bàn
tay bàn chân
giữa 2 đường

kẻ rộng 40 Cm,
dài 3 - 4m

Khám phá
nguyên liệu

làm
thuyền(5E)

Cô dạy Chế tạo
thuyền (EDP)

 Dạy hát:Em đi
chơi thuyền

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Bật nhảy từ
trên cao xuống Tiến còi tàu Lần đầu đi

máy bay
Nghe hát:Anh

phi công ơi

Tuần 4(Từ
12/01-

>16/01/26)
Bé với LLGT  Qua đường Cắt dán  biển

báo giao
thông

Dạy hát:Em đi
qua ngã tư
đường phố

Bé với luật
giao thông

4A4

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Ném trúng
đích nằm

ngang cách
xa 2m

Xe đạp Truyện: Kiến
con đi ô tô

Cắt dán xe ô
tô tải

Dạy hát:
 Đi xe đạp

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Bò bằng bàn
tay bàn chân

Đo độ dài
bằng một đơn

vị đo.

Thơ: Thuyền
giấy

Xé dán
 thuyền

Dạy hát: Em đi
chơi thuyền

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:1

9 1
5/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



4A4
Tuần 3(Từ

05/01-
>09/01/26)

trên cao xuống
30-35 cm Tàu hỏa Thơ: Tiếng

còi tàu
Truyện: Đoàn
tàu mau xanh

Nghe hát: Anh
phi công ơi

Tuần 4(Từ
12/01-

>16/01/26)
Số 4 tiết 1 Thơ: Giúp bà Truyện: Đèn

giao thông

Cắt dán biển
báo giao

thông

Dạy hát:Em đi
qua ngã tư
đường phố

4A5

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Ném trúng
đích nằm

ngang cách xa
2m

KP: Xe đạp Số 4 (tiết 3) Chế tạo xe
chở hàng

Dạy hát: Đi xe
đạp

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Bò bằng bàn
tay bàn chân
giữa 2 đường

kẻ rộng 40 Cm,
dài 3 - 4m

Khám phá
nguyên liệu
làm thuyền

Chế tạo
thuyền

 Dạy hát: Em đi
chơi thuyền

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Bật nhảy từ
trên cao xuống Cô dạy con Lần đầu đi

máy bay
Cắt dán tàu

hỏa
Nghe hát: Anh

phi công ơi

Tuần 4(Từ
12/01-

>16/01/26)

Đèn giao
thông

 Qua đường Chế tạo mũ
bảo hiểm

Dạy hát: Em đi
qua ngã tư
đường phố

Bé với luật
giao thông

4A6

Tuần 1(Từ
22/12-

>26/12/25)

Ném trúng
đích nằm
ngang cách
xa 2m

Xe đạp Kiến đi xe ô
tô

Cắt dán xe ô
tô tải

Dạy hát: Em
đi qua ngã tư
đường phố
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4A6

Tuần 2( Từ
29/12-

>03/01/26)

Bò bằng bàn
tay bàn chân
giữa 2 đường

kẻ rộng 40
Cm, dài 3 -

4m

Thơ:
Thuyền

giấy

Bé làm
thuyền

 Dạy VĐ : Em
đi chơi thuyền

( hát)

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Ơi chiếc
máy bay

Lần đầu đi
máy bay

Bé vẽ tàu
hoả

N H: Anh phi
công ơi Bé với luật lệ

giao thông
Tuần 4(Từ

12/01-
>16/01/26)

bật sâu Số 4 tiết 1 Qua đường Bé làm mũ
bảo hiểm

kĩ năng đội
mũ bảo hiểm

Hoà Bình, ngày 5 tháng 1 năm 2026

TM. BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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Hoà Bình, ngày 5 tháng 1 năm 2026

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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